
   TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
            NĂM HỌC: 2024 – 2025 
              MÔN TIẾNG ANH 6 
          Thời gian: 60 phút (KKGĐ) 

Name: …………………………... 
Class: 6/ … 
 

Total marks: 

A. LISTENING (2pts) 
Part 1. From questions 1 to 4 . Listen to a student talking to her teacher about her new 
school. Listen carefully  and choose the correct answer.(1pt) Từ câu 1 đến câu 4. Nghe 
một học sinh nói với giáo viên của cô ấy về trường học mới, nghe và chọn đáp án đúng. 
1. Who are Lee's best friends? 
A. Mai and Vy           B. Vy and Trang         C. Lee and Trang              D. Vy and Mai 
2. Vy sits …………………………………………. Lee. 
2. A. in front of  B. next to   C. behind  D. far from 
3. What subject  is Trang best at? 
A. English             B. Science                C. Maths                 D. Dancing  
4. What  do Lee and his friends usually do at break time?  
A. play games               B. listen to music                 C. read books               D. dance 
Part 2. From questions 5 to 8. Listen to a person talking about his house and  fill each 
blank NO MORE THAN TWO WORDS.(1pt) Từ câu 5 đến câu 8. Lắng nghe một 
người nói về nhà của cậu ấy và rồi điền vào chỗ trống không quá hai từ. 
My family has a big house. There are (5) ….………….. rooms in my house. My room is 
(6) …………………… the living room. In my room I have a desk near the window. My 
computer is on the desk. I have a big bookshelf and many (7) ……….…..of my idol. My 
sister’s room is to the left of my room and to the right of my parents’ room. My parents’ 
room is large, but they don’t  have a TV in their room because my parents don’t like (8) 
………………. TV. 

B-GRAMMAR AND VOCABULARY (3pts) 
Part 1. From questions 9 to 10, choose the word whose underlined part is pronounced 
differently. (0,5 pt) . Từ câu 9 đến 10, chọn từ phát âm khác các từ còn lại           
  9. A. rubber               B. usually                       C. study             D. subject 
 10 A. teachers               B. cupboards         C. sinks  D. pencils 
Part 2. From questions 11 to 20, choose the best answer to complete each sentence  
(2,5 pts). Từ câu 11 đến 20, chọn câu trả lời đúng nhất điền vào chỗ trống 
11. Jack often play basketball after school. He’s so …………….. 

A. sporty       B. funny    C. careful  D. clever 
12. Linda and Tom live and study in a ................. school. They only go home at weekends. 

A. secondary               B. international                      C. primary           D. boarding  
13. Megan is ..................badminton with her friends in the schoolyard now 
 A. having             B. studying                   C. playing                D. doing  
14. Look! The boy is sitting ……………… of the computer and playing computer games. 

A. in front                  B. next to                     C. behind                D. under   
15. Lan:………you often have breakfast at home ?      Hoa:  - Yes, I do, but my sister ….……. 



   A. Are/ isn’t    B. Do/ don’t  C. Are/ does   D. Do/ doesn’t  

16. There ………….three rooms in my house 
 A. are            B. is                    C. have                          D. has 
17. We ……………… basketball at break time.  

A. often plays      B. play often  C. often play  D. plays often 
18. Mr. Nam ………….. all my history lesson everyday. 
 A. teachs             B. teaches              C. is teaching               D. doesn’t teach 
19. Nam ………… books with his classmate. He is in the computer room now. 
  A. is reading               B. read                C. don’t read             D. isn’t reading 
20. It's ………………. She is proud to be 10 years old  
A. Mai’s  birthday   B. Mai’s birthday’s   C. Mai birthday   D. the birthday of Mai’s 
  C -READING: (2,5pts) 
Part 1: From questions 21 to 25. Read Complete the text, using the words from the box. 
Từ câu 21 đến 25. Hoàn thành đoạn văn, sử dụng từ cho sẵn trong khung điền vào chỗ 
trống. (1.25pts) 

  
  
  
 Hi. My name is Bob, I (21) ……………. in Chicago with my family. We live in a 
(22)……………………..house. The house has a living room, a kitchen, two bedrooms, two 
bathrooms, and a big back-yard. I like my bedroom very much because it looks to a lake. 
There is a small bed and a big bookshelf in my room. I put all my books (23)………… the 
bookshelf. 

 My father works in an office 20 kilometers from our house. My mother is a nurse . She 
works in a small hospital. She (24)…………………….gets up early to cook breakfast for 
us. I am a student too the same school with my brother. I am very lucky to have a 
(25)……………….. family. 

Part 2: From questions 26 to 30 . Read the text and choose the best answer. Từ câu 26 
đến câu 30. Đọc lại đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất. (1.25pts) 

At Hill bilingual school, students learn many subjects. For example, they learn Math 
in both Vietnamese and English; and they also study Science in English. Because of this, 
students spend their mornings and afternoons studying at school. Here, they only need to 
wear uniform on Tuesdays and Thursdays. Besides studying, students also play sports and 
join many clubs. For sports, there are swimming, basketball, frisbee, football, badminton to 
choose from. Once a week, students go to their favourite club to have some fun time. 
26. What is the main idea of the passage? 

A. about the school.   B. about the house   C. about the family  D. about the friends 
27. The word “they” in line 2 refers to..............  

A. the subjects     B. the students     C. the sports    D. the clubs 
28. When do students wear uniform? 

A. on Tuesdays and Mondays     B. on Thursdays      
C. on Mondays                            D. On Tuesdays and Thursdays 

29. What sports do students DO NOT play at Hill school? 

          happy  live  always            on                country          



A. football     B. basketball    C. baseball        D. badminton 
30. Students go to their favourite clubs to ……………. 

A. have fun        B. study        C. play games       D. carry our projects 
D. WRITING (2.5pts) 
Part 1: From questions 31 to 32. Find out the underlined words or phrases (A,B,C or D) 
that needs correcting (Xác định phần gạch chân cần phải sửa trong các câu sau) ( 0,5pt) 
31 How about   play football with   our teacher after school  ?                                 
          A                 B                  C              D 
32. I and my sister  reading  books  in the living room  at the moment                 
          A                        B                                   C                       D 
Part 2: : From questions 33 to 36. Finishing the second sentence so that it has the same 
meaning to the first one. Từ câu 33 đến câu 36 .Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghĩa 
không đổi (1pt) 
33.  The lamp is behind the computer.  (of)              
 The computer....................... ....................................................... 
34.  There is a big bookshelf in our living room.  ( has )            
  Our living room............................................................................ 
35. My mother likes the kitchen the best. ( favourite) 
  The Kitchen is..................................................................................................... 
36. What is your best friend’s appearance? ( look like) 
 What ………………………………………………………………………………..? 
Part 3: : From questions 37 to 38. Building up a complete sentence with cued words  . Từ 
câu 37 đến câu 38 .Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (1pt) 
37. Linda/ usually / watch/ English cartoon/ TV/ after school/ but / she/ play/ badminton/ 
her friends/ now. 
 .......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
38. there/ a black board/ a clock/ wall ? 
 .......................................................................................................................................... 
 
              -----------------------------the end---------------------------------- 



HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA KÌ I-NĂM HỌC: 2024-2025 
MÔN TIẾNG ANH 6 

A. LISTENING (2pts) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
Part 1. From questions 1 to 4 . Listen to a student talking to her teacher about her new 
school. Listen carefully  and choose the correct answer.(1pt) Từ câu 1 đến câu 4. Nghe 
một học sinh nói với giáo viên của cô ấy về trường học mới, nghe và chọn đáp án đúng. 
1. B. Vy and Trang     
2. B. next to 
3. C. Maths                  
4. A. play games                
Part 2. . From questions 5 to 8. Listen to a person talking about his house and  fill each 
blank NO MORE THAN TWO WORDS.(1pt) Từ câu 5 đến câu 8. Lắng nghe một 
người nói về nhà của cậu ấy và rồi điền vào chỗ trống không quá hai từ. 
(5) 5/five           (6) next to        (7) pictures      (8) watchingB-GRAMMAR AND 
VOCABULARY (3pts) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
Part 1. From questions 9 to 10, choose the word whose underlined part is pronounced 
differently. (0,5 pt)     
9.A        10.C         
Part 2. From questions 11 to 20, choose the best answer to complete each sentence (2,5pts) 
11. C      12. D     13C         14C      15A        16.A      17C          18B          19.D       20A 
C -READING: (2,5pts)          Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
Part 1: From questions 21 to 25. Read Complete the text, using the words from the box. 
Hoàn thành đoạn văn, sử dụng từ cho sẵn trong khung điền vào chỗ trống. (1.25pt) 
21 live              22. country       23.on         24. always           25. happy 
Part 2: From questions 25 to 28 . Read the text and choose the best answer. Đọc lại đoạn 
văn và chọn câu trả lời đúng nhất. (1.25pt) 
26. A         27.B           28. D            29.  C       30.A  
D. WRITING (2.5pts) 
Part 1: From questions 29 to 32 . Find out the underlined words or phrases (A,B,C or D) 
that needs correcting (Xác định phần gạch chân cần phải sửa trong các câu sau)  Mỗi 
câu trả lời đúng 0,25 điểm 
31.B          32. B 
Part 2: Finishing the second sentence so that it has the same meaning to the first one. 
Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghĩa không đổi (1pt) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
33.   The computer is in front of the computer 
34.    Our living room has a big bookshelf  
35.   The Kitchen is my mother’s favourite room. 
36.  What does your best friend look like? 
Part 3:  Building up a complete sentence from the following prompts. Dùng từ gợi ý viết 
thành câu hoàn chỉnh (1pt) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 
37.  Linda usually watches English cartoon on TV after school but she is playing 
badminton with her friends now. 
38.  Is there a black board and a clock on the wall? 



              
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC                            MATRIX FOR THE MID-TERM TEST 1 (ENGLISH 6) 
           School year: 2024-2025 
          

PARTS No. of 
Ques 

Mark Task types Re Com Low 
App 

High 
App 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

LISTENING 

(2,0) 

4 
 

1,0 

 

- Listen and circle the best answer 

   

1,0 

 
       

4 1,0 - Listen and fill in the blanks  

 
   1.0     

 
LANGUAGE 

COMPONENT 
(3,0) 

2 0.5 
Pronunciation: Indicate the word whose 
underlined part is pronounced differently 
form the others 

0,5        

4 1,0 
Vocabulary:  
Circle the odd one old 
MCQs: Circle the best option 

 
0,5 

 
 0,5      

6 1,5 
Grammar: MCQs: Circle the best option 

0,75  0,5  0,25    

READING 
(2,5) 

5 1,25 
Read the text and fill in the blank (with 
suitable words from the box)  

 0,75  0,5     

5 1,25 Read the text  and circle the best answer:    0,5  0,75    

 
WRITING 

(2,5) 
 

2 0,5 Find out the underlined words or phrases 
(A,B,C or D) that needs correcting 0,5        

4 1,0 (Sentence transformation) Rewrite the 
sentences so as its meaning keeps 
unchanged 

    

 
 
 
 

1.0   

2 1,0 (Sentence building) Write complete 
sentences from the words given. 
 

       
 

1,0 

TOTAL(10,0) 38 10.0  4,0 3,0 2,0 1,0 



 



              
    PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP ĐỨC                SPECIFICATION  FOR THE FIRST MID-TERM TEST 1 (ENGLISH 6) 
           School year: 2024-2025 
          

PARTS   CONTENTS No. of 
Ques 

Mark Task types Re Com Low App High App 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

LISTENING 

(2,0) 

-Q   1-4: Multiple choice 
 

4 
1.0 

 

Listen to a student talking 
to her teacher about her 
new school. Listen 
carefully  and choose the 
correct answer 

1.0 

 
       

- Q 5-8: Gap- filling  

4 1.0 

Listen to a person talking 
about his house and  fill 
each blank NO MORE 
THAN TWO WORDS 

    1,0     

 
LANGUAGE 

COMPONENT 
(3,0) 

Pronunciation:  
-Q 9: the difference between 
sounds / ʌ/ and / jʊ/ in the words 
which has the letters -u 

-Q 10: the difference between 
sounds /s/ and /z/ in the words 
which has the letters -s 

2 0.5 

Indicate the word whose 
underlined part is 

pronounced differently 
form the others 

0,5        

Vocabulary: 
-Q  11: Adjective about 
personality adjective. 
-Q 12: noun about kind of 
school. 
- Q 13:  a word about verb. 
-Q 14: a word about preposition 
of place. 
 

4 
 

1.0 
 

 
 

MCQs: Circle the best 
option 

 
 

0,5 
 
 

 0,5      



Grammar points: 
-Q 15: The simple present ( 
question and answer) 
-Q 16: The simple present with 
tobe (there is/ are) 
-Q 17: the position of adverb of 
frequency 
-Q 18: The simple present with 
verb 
-Q 19: The present continuous 
-Q 20: a word about  possessive 
case 

6 1.5 
 

MCQs: Circle the best 
option 

 
0,75 

 0,5  
 

0,25 
   

READING 
(2,5) 

-Q 21: 1 word about verb 
-Q 22: 1 word about a noun  
-Q 23: 1 word about preposition 
of place 
-Q 24: 1 word about adverb of 
frequency 
-Q 25: 1 word about a adjective 

5 
 

1.25 
 

(Cloze test) Read the text  
and fill in the blank (with 
suitable words from the 

box) 

 0,75  0,5     

 - Q 26: choose the best answer 
for main idea. 
- Q 27: Choose the best answer 
for specialfic information 
- Q 28: : Choose the best answer 
for a WH-question  
-Q 29: Choose the best answer 
for specialfic information 
-Q 30: Choose the best answer 
for W-H question  

5 
 

1.25 
 

( Reading comprehension) 
Read the text  and circle 

the best answer 
  0,5  0,75    

 
WRITING 

(2,5) 
 

-Q 31: 1 question about giving 
suggestions. 
-Q 32: 1 sentence about present 
continuous tense. 

2 0,5 
Find out the underlined 

words or phrases (A,B,C 
or D) that needs correcting 

 
0,5 

 
       



-Q33:  1 sentence about 
preposition of place (in front of/ 
behind)  
-Q 34: -1 sentence about simple 
sentence  (there is and has) 
-Q 35:  1 sentence about 
possessive case 
-Q 36:  1 sentence about asking 
appearance.    

 
 
 
4 

 
 
 

1.0 

(Sentence transformation) 
Rewrite the sentences so 

as its meaning keeps 
unchanged 

     

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

-Q 37: 1 sentence about present 
continuous tense an simple 
present. 
-Q 38: 1 sentence about  simple 
present tense. 

 
2 

 
1.0 

(Sentence building) Write 
complete sentences from 

the words given. 
       

 
1.0 

TOTAL 

(10,0) 

 
38 10,0  4,0 3,0 2,0 1,0 
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